MÔN: NGỮ VĂN 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 1

Thời gian : 45 phút

Câu 1: ( 3,0 điểm) Em hãy đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

"Chúng ta đều biết rằng: rừng núi có vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ sinh thái tự nhiên trên Trái đất cũng như sự sống của toàn nhân loại và các loài động vật, thực vật trên thế giới… Các nhà khoa học chỉ ra rằng: ngoại trừ yếu tố tự nhiên thì những tác động của con người gây ảnh hưởng rất lớn: nạn chặt phá rừng tràn lan là một nhân tố quan trọng, sau khi chặt phá rừng, sườn núi bị phá hoại nghiêm trọng, mưa lớn dễ gây xói mòn đất và lũ lụt, nếu bị động đất còn có thể xuất hiện thêm các hiện tượng như lở núi, sạt núi...Trên thế giới, mỗi năm xảy ra rất nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, làm thương vong rất nhiều người. Trong khi đó con người vẫn chưa hoàn toàn có ý thức bảo vệ rừng núi và môi trường. Do đó, các bạn nhỏ, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng trau dồi thật nhiều kiến thức và phổ biến cho mọi người, góp sức mình bằng những hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất!". (Theo Ôn Gia Thắng, Những điều kỳ thú về Trái Đất.Hoàng Thùy Linh dịch, Nxb Dân Trí, 2017)
a. Đặt tên nhan đề cho đoạn trích trên. (1,0 điểm)

     b. Chỉ ra phép lặp được sử dụng trong câu 1 và câu 2 của đoạn trích. Nêu tác dụng của phép lặp đó. (1,0 điểm)
   c. Em hãy viết từ 3- 5 câu nêu sự hiểu biết của em về ý nghĩa của đoạn trích trên. (1,0 điểm) 
Câu 2:  (3.0 điểm)

Một trong những yếu tố tạo nên sự thành công cho con người chính là sự tự tin. Em hãy viết một bài văn ngắn (khoảng một mặt trang giấy thi) nêu suy nghĩ của em về “Sự tự tin” trong cuộc sống.
Câu 3:  (4.0 điểm)
    Trình bày cảm nhận của em về bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh.
---HẾT----

MÔN: NGỮ VĂN 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 2

Thời gian : 45 phút

Câu 1 (3,0 điểm) Em hãy đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi

“ Hôm đó, trên xe buýt có một người đàn ông cao tuổi. Ông lên xe ở một trạm trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). Xe chạy. Sau khi lục lọi chiếc cặp đeo bên hông, lại móc hết túi quần, túi áo, ông già vẫn không thấy tiền để mua vé. Ông ngồi lặng với khuôn mặt đỏ bừng. Lúc này, một cô học sinh ngồi ở hàng ghế sau đã len lén nhét tờ 5000 đồng vào túi quần ông. Ông mừng ra mặt, trả tiền và cứ tưởng đó là tiền của mình. Còn cô gái thì lẳng lặng mỉm cười.”( Báo Gia đình và xã hội – Xuân Đinh Dậu, ghi theo lời kể của giáo sư Đặng Cảnh Khang)
         a. Em hãy đặt nhan đề cho văn bản. (1,0 điểm)
b. Tìm ít nhất một phép liên kết trong văn bản. (1,0 điểm)
c. Em hãy viết từ 3 đến 5 câu, nêu suy nghĩ của em về hành động của cô học sinh trên. (1,0 điểm)
Câu 2 (3,0 điểm) Báo Tuổi trẻ ngày 18/2/2019 có đăng tin: “Về huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) hỏi nhà em Trần Thị Hiếu Thảo, học sinh lớp 3 Trường tiểu học An Thạnh 2B, ai cũng biết. Cô bé không tay, không chân không chỉ viết chữ đẹp, giàu nghị lực mà còn rất lễ phép, hiếu thảo với ông bà…”. Từ bài báo trên, em hãy viết bài văn nghị luận khoảng một trang giấy thi nêu suy nghĩ của em về “Sự thành công trong cuộc sống”.
Câu 3 (4,0 điểm) Em hãy phân tích hình ảnh mùa xuân của thiên nhiên và mùa xuân của đất nước, con người qua các khổ thơ sau:

“ Mọc giữa dòng sông xanh
Mùa xuân người cầm súng
Đất nước bốn ngàn năm
Một bông hoa tím biếc
Lộc giắt đầy trên lưng
Vất vả và gian lao


Ơi con chim chiền chiện
Mùa xuân người ra đồng
Đất nước như vì sao


Hót chi mà vang trời
Lộc trải dài nương mạ
Cứ đi lên phía trước.”


Từng giọt long lanh rơi
Tất cả như hối hả


Tôi đưa tay tôi hứng.
Tất cả như xôn xao…   (Mùa xuân nho nhỏ -  Thanh Hải)    

------------------HẾT------------------

MÔN: NGỮ VĂN 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 3

Thời gian : 45 phút

Câu 1: (3.0 điểm) Đọc kỹ đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi


“Theo tờ Money, không chỉ là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thời đại, Warren Buffet được ngưỡng mộ về những cống hiến không ngừng nghỉ cho hoạt động xã hội, về lối sống tối giản. Nhiều người vẫn thường bắt gặp ông lái chiếc xe cũ đời 2006, cắt tóc ở tiệm bình dân, mặc những bộ vest đơn giản và ăn sáng ở các tiệm thức ăn nhanh với giá chỉ khoảng vài USD. Tính từ năm 2000, Warren Buffet đã chi khoảng 46 tỉ USD cho các hoạt động thiện nguyện.”

       (“Tỉ phú thế giới có cho con cái nhiều tiền không ?” - Tuổi Trẻ online 25.2.19)

a) Theo em, tại sao cách sống của tỉ phú Warren Buffet xứng đáng được mọi người ca ngợi và ngưỡng mộ? (1.0 điểm)

b) Xác định 01 phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn trên. (0.5 điểm)

c) Viết đoạn văn ngắn (3-5 câu) về cái đẹp của các hoạt động thiện nguyện. (1.5 điểm)

Câu 2: (3.0 điểm)

       Trong bài thơ “Một khúc ca xuân”, nhà Thơ Tố Hữu có viết: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.”. Cùng một tư tưởng, nhà văn Henry Drummond viết: “Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.”Hãy viết một văn bản ( một trang giấy thi) giải thích tại sao chúng ta nên “Sống có ích”?

Câu 3: (4.0 điểm)

      Hãy phân tích hai khổ thơ 1 và 2 trong bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương:

“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.”

-----HẾT-----

MÔN: NGỮ VĂN 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 4

Thời gian : 45 phút

CÂU 1: (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu 
Chuyện kể rằng: em, cô gái mở đường

Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương

Cho đoàn xe kịp giờ ra trận

Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa

Ðánh lạc hướng thù. Hứng lấy luồng bom...

               (“Khoảng trời và hố bom”  của Lâm Thị Mỹ Dạ)

a. Đặt nhan đề khác cho đoạn thơ trên. (1.0 điểm) 
b. Tìm thành phần biệt lập và gọi tên thành phần đó trong đoạn trích trên. (1.0 điểm) 

c. Hãy cho nội dung của đoạn thơ trên. Từ đoạn thơ trên em liên tưởng đến nhân vật nào đã được học ở học kỳ 2. (1.0 điểm)
CÂU 2: (3,0 điểm)

Viết văn bản ngắn (khoảng một trang giấy thi) nêu suy nghĩ của em về “Lòng khiên tốn”.

CÂU 3: (4,0 điểm)

Trong bài “Mùa xuân nho nhỏ”, Thanh Hải có viết:

“Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hoà ca

Một nốt trầm xao xuyến.

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc.”

Cảm nhận của em về hai khổ thơ trên. Từ đó em hãy liên hệ với một khổ thơ khác có cùng chủ đề để thấy được điểm gặp gỡ chung của các tác giả.


____HẾT____

MÔN: NGỮ VĂN 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 5

Thời gian : 45 phút

Câu 1 (3,0 điểm) Cho đoạn văn sau: 

  “Mỗi một người đều có vai trò trong cuộc đời này và đều đáng được ghi nhận. Đó là lí do để chúng ta không vì thèm khát vị thế cao sang này mà rẻ rúng công việc bình thường khác. Nếu tất cả đều là nhà khoa học thì ai sẽ là người tưới nước những luống rau? Nếu tất cả đều là kĩ sư phần mềm thì ai sẽ gắn những con chip vào máy tính? Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày.”. ( Phạm Lữ Ân, NXB Hội Nhà văn, 2012, tr 24 ) 

         a. Đặt nhan đề cho đoạn văn trên. (1,0 điểm) 

b. Chỉ ra 1 phép liên kết trong đoạn văn trên. (1,0 điểm) 

c. Tác giả viết“Phần đông chúng ta cũng … chúng ta vươn lên từng ngày”? Để vươn lên từng ngày em cần làm gì?(1,0 điểm)

Câu 2 (3,0 điểm) “Tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hy vọng làm nên.”- Martin Luther. Viết một văn bản ngắn ( một trang giấy thi ) bàn về “Niềm tin và  hy vọng” .
Câu 3 (4,0 điểm) Nêu cảm nhận của em về những bài học mà người cha nói với con trong đoạn thơ:
   “ Chân phải bước tới cha     Người đồng mình yêu  lắm con ơi !   Con đường cho

   Chân trái bước tới mẹ          Đan lờ cài nan hoa                           những tấm lòng

   Một bước chạm tiếng nói    Vách nhà ken câu hát                        Cha mẹ mãi nhớ

   Hai bước tới tiếng cười.      Rừng cho hoa                                   về ngày cưới.

                                                                                                        Ngày đầu tiên tươi

                                                                                                        đẹp  nhất đời.

  (Trích “Nói với con” – Y Phương, SGK Ngữ Văn 9 tập 2, trang 72 – 73) 

----- HẾT -----

MÔN: NGỮ VĂN 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 6

Thời gian : 45 phút

Câu 1 (3,0 điểm) Em hãy đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi

“…Tiếng Việt của chủng ta rất đẹp; đẹp như thế nào, đó là điểu rất khó nói. Chúng ta không thể nói tiếng ta đẹp như thế nào cũng như ta không thể nào phân tích cái đẹp của ánh sáng, của thiên nhiên. Nhưng đối với chúng ta là người Việt Nam, chủng ta cảm thấy và thưởng thức một cách tự nhiên cái đẹp của tiếng nước ta, tiếng nói của quần chúng nhân dân trong ca dao và dân ca, lời văn của các nhà văn lớn. Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp bởi vì tâm hồn của người Việt Nam ta rất đẹp, bởi vì đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới nay là cao quỷ, là vĩ đại, nghĩa là rất đẹp.” (Phạm Văn Đồng, Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, trong cuốn sách cùng tên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1980)
         a. Tìm các vấn đề chính được đề cập trong đoạn trích trên. ( 1,0 điểm)
b. Chỉ ra 02 phép liên kết trong đoạn trích trên. (1,0 điểm)

c. Em hãy trình bày suy nghĩ của mình và viết từ (3 – 5 câu) về câu: “Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp bởi vì tâm hồn của người Việt Nam ta rất đẹp, bới vì đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới nay là cao quý, là vĩ đại, nghĩa là rất đẹp.” (1,0 điểm)
Câu 2 (3,0 điểm)


Hồ Chí Minh đã từng nói: “Trong việc học phải lấy tự học làm nòng cốt”. Hãy viết một văn bản ngắn trình bày suy nghĩ của em về câu nói trên.
Câu 3 (4,0 điểm)
Vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam thời kháng chiến chống Mĩ cứu nước qua  nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê).
----- HẾT -----

